KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Trang – Nguyễn Thị Thu

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Bật từ trên cao xuống 40-45cm. Ném và bắt bóng bằng hai tay.
- TC: Ô tô và chim sẻ 
	Khám phá
KPXH: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 

	Vận động
- VĐCB: Bật qua vật cản15-20cm – Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân
- TC: Bắt vịt trên cạn. 
	Khám phá
KPKH: Bé thực hành tham gia giao thông (MT19) 

	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích đứng
TCVĐ: Nhảy bao bố 

	MT44, MT104, MT19, MT32, MT35

	
	T3
	Làm quen với toán
Ôn đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo 

	Làm quen với toán
Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai và gọi tên các ngày trong tuần. (MT44) 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ làm quen với lịch, cách xem lịch. 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 10, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.(MT32) 
	Làm quen với toán
Tách gộp trong phạm vi 10 (MT35) 

	

	
	T4
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ viết
Tập tô chữ p, q 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ viết
Ôn chữ cái h, k, p, q 
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái g, y 
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ viết
Tập tô chữ g, y 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ viết
Ôn chữ cái p, q, g, y 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Làm bưu thiếp tặng cô nhân ngày 8/3 (ĐT) 
	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình
Cắt và dán phương tiện giao thông đường bộ (Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình Vẽ biển
( Đề tài) (MT104) 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình
Xé dán thuyền trên biển
(Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình
Gấp và dán máy bay 
(Tiết mẫu) 
	

	
	T6
	Âm nhạc
Âm nhạc
- DH: Món quà tặng cô
- NH: Bàn tay mẹ
- TC: Bắt chước. 

	Văn học
Truyện: Qua đường
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Âm nhạc
- NDTT: DH: Bạn ơi có biết
- NDKH: + NH: Đèn đỏ đèn xanh
+ TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát 
	Văn học
Truyện: Xe đạp con trên đường phố (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết). 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- DH: Em là công an tý hon.
- NH: Chúng em với an toàn giao thông.
- TC: Tín hiệu. 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ngày thầy thuốc VN
	Bé hát mừng bà, mừng mẹ
	Phân loại PTGT
	Một số biển báo giao thông
	Giao lưu chương trình tôi yêu VN
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- DH: Món quà tặng cô
- NH: Bàn tay mẹ
- TC: Bắt chước. (MT94) 

	Văn học
Truyện: Qua đường
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Âm nhạc
- NDTT: DH: Bạn ơi có biết
- NDKH: + NH: Đèn đỏ đèn xanh
+ TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát (MT105) 
	Văn học
Truyện: Xe đạp con trên đường phố (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết). 

	Âm nhạc
- DH: Em là công an tý hon.
- NH: Chúng em với an toàn giao thông.
- TC: Tín hiệu. 


	
	T3
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ p, q 

	Làm quen chữ viết
Ôn chữ cái h, k, p, q
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái g, y 
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ g, y 

	Làm quen chữ viết
Ôn chữ cái p, q, g, y 

	
	T4
	LQVT
Dạy trẻ đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 
	LQVT
Ôn đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo 

	LQVT
Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai và gọi tên các ngày trong tuần.(MT44) 
	LQVT
Số 10
( Tiết 1 ) (MT32) 

	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 10 (MT35) 


	
	T5
	Vận động
- VĐCB: Bật từ trên cao xuống 40-45cm. Ném và bắt bóng bằng hai tay.
- TC: Ô tô và chim sẻ 
	Khám phá
KPXH: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 

	Vận động
- VĐCB: Bật qua vật cản15-20cm – Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân
- TC: Bắt vịt trên cạn. 

	Khám phá
KPKH: Bé thực hành tham gia giao thông (MT26) 

	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích đứng
TCVĐ: Nhảy bao bố 


	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Làm bưu thiếp 08/3 (Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt và dán phương tiện giao thông đường bộ (Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ biển
(Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán thuyền trên biển
(Đề tài) (MT104)
	Hoạt động tạo hình
Gấp và dán máy bay 
(Tiết mẫu) 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 
Tên giáo viên: Dương Thị Quyên – Hoàng Thị Vần

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03

GV: Dương Thị Quyên
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03

GV: Hoàng Thị Vần
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03

GV: Dương Thị Quyên
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03
GV: Hoàng Thị Vần
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03

GV: Dương Thị Quyên
	MT thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
NDTT: DH: Em là công an tí hon
- NDKH: NH: Chúng em với an toàn giao thông 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Bông hoa mừng cô
- NDKH: NH: Ngày vui mùng 8/3
- TC: Ai đoán giỏi 
	Âm nhạc
NDTT – VĐTN: Đi đường em nhớ
NDKH - NH: Đèn đỏ, đèn xanh 
	Âm nhạc
NDTT: + NH: Từ một ngă tư đường phố.
- NDKH:+ DH: Bạn ơi có biết
- TCÂN: Ai đoán giỏi 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Bạn ơi có biết
- NDKH: + NH: Đèn đỏ đèn xanh
+ TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát (MT98) 
	MT98

	
	T3
	Khám phá
Một số biển báo giao thông đường bộ và quy định giao thông 
	Vận động
- VĐCB: 
+ Bật xa 35 - 40cm
+ Ném xa bằng 1 tay 
	Khám phá
KPXH: Khám phá 1 số loại PTGT đường bộ 
	Vận động
- Bò dích dắc qua 5 điểm
- Đập và bắt bóng 
	Khám phá
KPKH: Một số PTGT đường thủy, đường hàng không 
	

	
	T4
	Văn học
Truyện: Qua đường
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Thơ: Bó hoa tặng cô ( Tiết đa số trẻ đã biết) 
	Văn học
Truyện: Kiến con đi xe ô tô ( Tiết đa số trẻ đã biết) 
	Văn học
Thơ: Chú cảnh sát giao thông
( Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Thơ: Đi chơi phố (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	

	
	T5
	LQVT
Dạy trẻ phân loại nhóm theo 1 dấu hiệu cho trước 
	LQVT
- Phân loại nhóm theo 2 dấu hiệu cho trước 
	LQVT
Đo dung tích 1 vật bằng 1 đơn vị đo 
	LQVT
Dạy trẻ đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 
	LQVT
- Dạy trẻ đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo 
	

	
	T6
	Tạo hình
Dự án làm thuyền nổi được trên mặt nước 
	Tạo hình
Xé và dán trang trí bưu thiếp 
	Tạo hình
- Ghép hình: Tạo thành phương tiện giao thông 
	Tạo hình
Tô nét và tô màu bức tranh thuyền 
	Tạo hình
- Bài 16: Vẽ tàu hỏa
( Tiết đề tài) 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Xe đạp
	Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
	Phân nhóm PTGT
	Những tấm biển biết nói
	Bé tham gia giao thông
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 

 LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03

GV: Trần Thị Hà
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03

GV: Ng. T. Hoài
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03

GV: Trần Thị Hà
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03

GV: Ng. T. Hoài
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03

GV: Trần Thị Hà
	MT thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện: Xe đạp con trên đường phố 

(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
- Thơ: Dán hoa tặng mẹ
	Văn học
Truyện: Kiến con đi xe ô tô (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Thơ: Đi chơi phố 

(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Tập kể lại truyện theo tranh : Kiến con đi ô tô
( Loại tiết: Đa số trẻ đã biết ) (MT65) 
	MT 98
MT 38
MT 65 MT 96 

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: VĐVTTTTC: Bạn ơi có biết 
- NDKH: NH: Đi xe đạp
- TCÂN: Nhìn hình đoán tên bài hát (MT98) 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Ngày vui mồng 8/3
+ NDKH: NH: Bông hoa mừng cô
+ TCAN: Bạn nào hát 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Anh phi công ơi
+ NDKH: NH: Em đi chơi thuyền
+ TCAN: Ai nhanh nhất 

	Âm nhạc
- NDTT: DH: Em đi qua ngã tư đường phố
+ NDKH: NH: Đi đường em nhớ
+ TCAN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Em là công an tí hon

- NDKH: NH: Chúng em với an toàn giao thông

- TC: Ai đoán giỏi
	

	
	T4
	Làm quen với toán
Ôn số 1 đến số 5. Tổ chức trò chơi liên quan đến ý nghĩa của các con số 
	Làm quen với toán
-Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng 
	Làm quen với toán
Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo ý thích và theo yêu cầu 
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ đo độ dài một vật bằng 1 đơn vị đo (MT38) 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều cao của 3 đối tượng, sử dụng đúng từ cao nhất- thấp hơn – thấp nhất 
	

	
	T5
	Khám phá
KPKH: Một số PTGT đường bộ 
	Vận động
- VĐCB: Nhảy lò cò 3m
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
	Khám phá
KPKH: Một số PTGT đường thủy, hàng không 

	 Vận động
- VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện
- TCVĐ: Chèo thuyền
	Khám phá
- KPXH: Một số quy định về giao thông đơn giản


	

	
	T6
	Tạo hình
 Vẽ tàu hỏa

 ( Tiết đề tài)
	Tạo hình
- Xé dán theo đề tài tự chọn: Xé và dán trang trí bưu thiếp (Loại tiết: Đề tài) 
	Tạo hình
Vẽ máy bay ( Mẫu) 
	Tạo hình
Tô nét và tô màu bức tranh ( Tiết đề tài) 

	Tạo hình
Ghép hình tạo thành bức tranh ( Mẫu) (MT96) 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Xe đạp

 
	Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
	Phân nhóm phương tiện giao thông
	Những tấm biển biết nói


	Bé tham gia giao thông


	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03

-Giáo viên: 

Hoàng Hải Vân
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03

- Giáo viên: Lã Thị M. Phương
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03

- Giáo viên: Hoàng Hải Vân
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03

- Giáo viên: Lã T.Mai Phương
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03

- Giáo viên: Hoàng Hải Vân
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện: Qua đường
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Thơ: Bó hoa tặng cô ( Tiết đa số trẻ đã biết) 
	Văn học
Truyện: Kiến con đi xe ô tô ( Tiết đa số trẻ đã biết) 
	Văn học
Thơ: Chú cảnh sát giao thông
( Tiết đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Thơ: Đi chơi phố (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết
	MT3, MT38, MT98

	
	T3
	Làm quen với toán
Phân loại nhóm theo 1 dấu hiệu cho trước 
	Làm quen với toán
- Phân loại nhóm theo 2 dấu hiệu cho trước 
	Làm quen với toán
Đo dung tích 1 vật bằng 1 đơn vị đo 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo (MT38) 
	

	
	T4
	Khám phá
Một số biển báo giao thông đường bộ và quy định giao thông 
	Vận động
KPXH: Trò chuyện về ngày 8/3 
	Khám phá
KPXH: Khám phá 1 số loại PTGT đường bộ 
	Vận động
- Bò dích dắc qua 5 điểm
- Đập và bắt bóng (MT3) 
	Khám phá
KPKH: Một số PTGT đường thủy, đường hàng không 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Dự án STEAM làm thuyền nổi được trên mặt nước 
	Hoạt động tạo hình
Xé và dán trang trí bưu thiếp 
	Hoạt động tạo hình
- Ghép hình: Tạo thành phương tiện giao thông 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu bức tranh thuyền 
	Hoạt động tạo hình
- Bài 16: Vẽ tàu hỏa
( Tiết đề tài) 
	

	
	T6
	Âm nhạc
NDTT: DH: Em là công an tí hon
- NDKH: NH: Chúng em với an toàn giao thông 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Bông hoa mừng cô
- NDKH: NH: Ngày vui mùng 8/3
- TC: Ai đoán giỏi 
	Âm nhạc
KPXH: Khám phá 1 số loại PTGT đường bộ 
	Âm nhạc
NDTT: 
+ NH: Từ một ngă tư đường phố.
- NDKH:+ DH: Bạn ơi có biết
- TCÂN: Ai đoán giỏi 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Bạn ơi có biết
- NDKH: + NH: Đèn đỏ đèn xanh
+ TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát (MT98) 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03

Giáo viên: 

Hoàng Thị Nhài
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03

Giáo viên: 

Nguyễn Thị sỏi
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03

Giáo viên: 

Hoàng Thị Nhài
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03

Giáo viên: 

Nguyễn Thị sỏi
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03

Giáo viên: 

Hoàng Thị Nhài
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Xe chữa cháy 
	Văn học
Thơ: Dán hoa tặng mẹ 
	Văn học
Truyện: Xe lu và xe ca 
	Văn học
Truyện: Ba ngọn đèn giao thông 
	Văn học
Thơ: Tập gấp máy bay
( Đa số trẻ chưa biết) 
	MT85, MT29, MT7, MT32

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân biệt rõ nét về chiều dài của hai đối tượng sử dụng 
đúng từ “ Dài hơn- ngắn hơn” 
	Làm quen với toán
Phân thành hai nhóm theo dấu hiệu chiều dài 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 (MT29) 
	Làm quen với toán
Tách, gộp trong phạm vi 5 (MT32) 
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ phân biệt rõ nét về chiều rộng của 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ: “Rộng hơn - hẹp hơn” 
	

	
	T4
	Âm nhạc
DH: Bé làm phi công
NH: Anh phi công ơi
TCÂN: Nghe nhạc nhảy vào vòng 
	Vận động
Thể dục
- VĐCB: Tung bóng lên cao bằng 2 tay.
- TC: Đứng 1 một chân, đứng bằng mũi chân. 
	Âm nhạc
* NH: Em đi qua ngã tư đường phố
- VĐTN: Đèn xanh- đèn đỏ
- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 
	Vận động
- VĐCB: Bò chui qua cổng
- TCVĐ: Gieo hạt 
	Âm nhạc
* VTTP: Em đi chơi thuyền
- TCÂN: Ai nhanh nhất
- NH: The Wheels On The Bus 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Xé dán con thuyền (Mẫu) 
	Hoạt động tạo hìnhLàm bưu thiếp mừng ngày 8/3 (Đề tài) (MT85) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét tô màu xe đạp (Đề tài) (MT7) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu cột đèn giao thông ( Mẫu) 
	Hoạt động tạo hìnhS: Thiết kế máy bay ( Ứng dụng Steam)
C: Xé dán con thuyền 
	

	
	T6
	Khám phá
KPKH: Một số biển báo giao thông 
	Khám phá
KPXH: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 
	Khám phá
KPKH: Xe đạp 
	Khám phá
KPKH: Thuyền buồm- tàu thủy 
	Khám phá
KPKH: Đèn đỏ- đèn xanh 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	PTGT đường bộ gần gũi 
	Ngày hội 8/3 
	PTGT đường thuỷ, đường không 
	Đèn tín hiệu giao thông 
	Giao lưu chương trình 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03

Giáo viên: 

Dương T. Thanh Thuỷ
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03

Giáo viên: 

Trần Kim Phương
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03

Giáo viên: 

Dương T. Thanh Thuỷ
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03

Giáo viên: 

Trần Kim Phương
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03

Giáo viên: 

Dương T. Thanh Thuỷ
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Xe chữa cháy 
	Văn học
Thơ: Dán hoa tặng mẹ 
	Văn học
Truyện: Xe lu và xe ca 
	Văn học
Truyện: Ba ngọn đèn giao thông 
	Văn học
Thơ: Tập gấp máy bay( Đa số trẻ chưa biết) 
	MT85, MT29, MT7, MT32

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân biệt rõ nét về chiều dài của hai đối tượng sử dụng 
đúng từ “ Dài hơn- ngắn hơn” 
	Làm quen với toán
Phân thành hai nhóm theo dấu hiệu chiều dài 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 (MT29) 
	Làm quen với toán
Tách, gộp trong phạm vi 5 (MT32) 
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ phân biệt rõ nét về chiều rộng của 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ: “Rộng hơn - hẹp hơn” 
	

	
	T4
	Âm nhạc
DH: Bé làm phi công
NH: Anh phi công ơi
TCÂN: Nghe nhạc nhảy vào vòng 
	Vận động
Thể dục
- VĐCB: Tung bóng lên cao bằng 2 tay.
- TC: Đứng 1 một chân, đứng bằng mũi chân. 
	Âm nhạc
* NH: Em đi qua ngã tư đường phố
- VĐTN: Đèn xanh- đèn đỏ
- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 
	Vận động
- VĐCB: Bò chui qua cổng
- TCVĐ: Gieo hạt 
	Âm nhạc
* VTTP: Em đi chơi thuyền
- TCÂN: Ai nhanh nhất
- NH: The Wheels On The Bus 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Xé dán con thuyền (Mẫu) 
	Hoạt động tạo hìnhLàm bưu thiếp mừng ngày 8/3 (Đề tài) (MT85) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét tô màu xe đạp (Đề tài) (MT7) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu cột đèn giao thông ( Mẫu) 
	Hoạt động tạo hìnhS: Thiết kế máy bay ( Ứng dụng Steam)
C: Xé dán con thuyền 
	

	
	T6
	Khám phá
KPKH: Một số biển báo giao thông 
	Khám phá
KPXH: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 
	Khám phá
KPKH: Xe đạp 
	Khám phá
KPKH: Thuyền buồm- tàu thủy 
	Khám phá
KPKH: Đèn đỏ- đèn xanh 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	PTGT đường bộ gần gũi 
	Ngày hội 8/3 
	PTGT đường thuỷ, đường không 
	Đèn tín hiệu giao thông 
	Giao lưu chương trình 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1 
Tên giáo viên: Tạ Thanh Hợp- Trần Ngọc Chi

	Thời gian/

hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03
	Mục tiêu thực hiện

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
- BTPTC: Ồ sao bé không lắc
- VĐCB: Bước qua vật cản, ném bóng qua dây 

	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Chạy đổi hướng.
- TCVĐ: Bé tập lái ô tô 
	Vận động
- BTPTC: Tập với hoa
- VĐCB : Bật qua các vòng
- TCVĐ: Giấu tay 

	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Tung bóng qua dây
- TCVĐ: Bóng tròn to 
	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Bước lên xuống bậc có vịn
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng 
	MT42, MT6

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Em tập lái ô tô
- NDKH: TCÂN: Nghe, chọn dụng cụ âm nhạc (MT42) 
	Âm nhạc
NDTT: VĐMH: Múa cho mẹ xem
NDKH: Nghe hát: "Ngày vui 8/3” (MT6) 
	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Đi xe đạp
NDKH: TCAN: Di chuyển theo âm thanh 

	Âm nhạc
NDTT: VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu
NDKH: Nghe hát: Tàu vào ga 
	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Em tập lái ô tô
- NDKH: TCAN: Nghe, chọn dụng cụ âm nhạc 
	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
HĐNB
Nhận biết ô tô tải 

	Hoạt động nhận biết
Ngày 8/3 

	Hoạt động nhận biết
Nhận biết
Xe đạp 

	Hoạt động nhận biết
Nhận biết: Tàu hỏa 

	Hoạt động nhận biết
- Nhận biết đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng) 
	

	
	T5
	Làm quen văn học
Truyện: Xe lu và xe ca
(Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Thơ: bà và cháu 

	Làm quen văn học
Truyện: Gấu con đi xe đạp
(Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Thơ: Con tàu
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Làm quen văn học
Thơ: Đi chơi phố
( Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô màu ô tô
(Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
In hình bông hoa tặng bà, tặng mẹ 
	Hoạt động tạo hình
Dán bánh xe hình tròn 
	Hoạt động tạo hình
Dán tàu hỏa 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ đường về nhà (Đề tài) 
	

	Chủ đề - Sự kiện
	Ô tô
	Cháu yêu bà
	Xe đạp của bé
	Tàu hỏa
	Bé đi đường như thế nào?
	

	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03

GV: Nguyễn Thị Hòa
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03

GV: Trần Thị Bích Ngọc
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03

GV: Nguyễn Thị Hòa
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03

GV: Trần Thị Bích Ngọc
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03

GV: Nguyễn Thị Hòa
	Mục tiêu thực hiện

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Em tập lái ô tô
- NDKH: NH: Bạn ơi có biết 

	Âm nhạc
- NDTT: NH: Ngày 8/3
- NDKH: TC: Đi theo tiếng nhạc 

	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Đi xe đạp
- NDKH: TCÂN: Theo tiếng kêu của phương diện giao thông 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Đoàn tàu nhỏ xíu
- NDKH: TCAN: Đi theo tiếng nhạc 

	Âm nhạc
- NDTT: NH: Anh phi công ơi
- NDKH: TCAN: Ai nhanh hơn 

	MT6

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
Ô tô
	Hoạt động nhận biết
Ngày 8/3
	Hoạt động nhận biết
Xe đạp 
	Hoạt động nhận biết
Tàu hỏa 
	Hoạt động nhận biết
Máy bay
	

	
	T4
	Làm quen văn học
Truyện: Xe lu và xe ca
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Thơ: Dán hoa tặng mẹ
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Truyện: Gấu con đi xe đạp
(LT: Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Thơ: Con tàu
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Thơ: Đi chơi phố
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô màu ô tô
(Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ bông hoa
(Tiết: Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Tô màu xe đạp
( Tiết: Đề tài )
	Hoạt động tạo hình
Tô màu tàu hỏa
(Đề tài)
	Hoạt động tạo hình

Tô màu máy bay(Đề tài) 
	

	
	T6
	Vận động


- BTPTC: Đu quay
- VĐCB: Bật qua vạch kẻ
- TCVĐ: Bé tập lái ô tô (MT6)

	Vận động
- BTPTC: Ồ sao bé không lắc
- VĐCB: Ném xa về phía trước bằng 1 tay
- TCVĐ: Trời nằng trời mưa 

	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Đá bóng về phía trước 
- TC: Lăn bóng cho bạn 

	Vận động
- BTPTC: Tập với bóng
- VĐCB: Bước lên xuống bậc cao
- TCVĐ: Máy bay bay 

	Vận động
- BTPTC: Tập với nơ
- VĐCB: Bò qua vật cản, tung bóng bằng hai tay
- TCVĐ: Bắt bóng 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Ô tô 
	Cháu yêu bà
	Xe đạp của bé 
	Tàu hỏa 
	Bé đi đường như thế nào? 
	


